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CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TPHCM

: Thành phố Hồ Chí Minh
ĐBSCL

: Đồng bằng sông Cửu Long
HTX


: Hợp tác xã
GTZ


: Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức
SOFRI
: Southern Fruit Research Institute (Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam
VSATTP

: Vệ sinh an toàn thực phẩm
MoT


: Ministry of Trade (Bộ Thương mại)
EC


: European Commission

TQ


: Trung Quốc

DNNVV

: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
I. Bối cảnh
Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) và Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam cùng với Bộ Thương mại Việt Nam bắt đầu Dự án Hỗ trợ Phát triển Chuỗi Giá trị cho rau quả Việt Nam từ đầu năm 2005. Đồng thời, Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (DNNVV) nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Đức do Bộ Kế hoạch Đầu tư và GTZ thực hiện cũng tập trung phát triển khả năng cạnh tranh của một số tiểu ngành nông nghiệp thông qua cách tiếp cận “Phát triển Chuỗi giá trị”. 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp với yêu cầu thực tế của ngành rau và quả và đo lường mức độ tác động của những hoạt động hỗ trợ, Dự án và Chương trình trên quyết định kết hợp thực hiện Nghiên cứu gồm hai phần: Phần I là nghiên cứu thu thập những thông tin cơ sở về Rau và Quả trên toàn quốc, và tập trung tại 4 tỉnh thí điểm của Chương trình là Hưng Yên, Quảng Nam, Đắc Lắc và An Giang; phần II là 18 nghiên cứu về Chuỗi Giá trị cho 12 loại rau và quả tại 18 tỉnh cũng được thực hiện để xác định những hoạt động hỗ trợ.

Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam (SOFRI) được chọn thực hiện nghiên cứu các chuỗi giá trị cho các loại quả: xoài ở hai tỉnh Tiển Giang và Đồng Tháp, dưa hấu ở tỉnh Long An và bưởi ở tỉnh Bến Tre. Dưới đây là kết quả nghiên cứu về chuỗi giá trị cho xoài ở hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

II. Mục tiêu nghiên cứu
Thu thập thông tin về hiện trạng sản xuất và tiêu thụ xoài ở hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, bắt đầu từ sản xuất cho đến người tiêu dùng. 

Xác định các thành phần tham gia trong chuỗi giá trị xoài, lập sơ đồ các kênh tiêu thụ xoài ở hai tỉnh nói trên, phân tích vai trò của các thành phần tham gia trong chuỗi giá trị. Qua việc phân tích này, những khó khăn và tồn tại ở các bộ phận khác nhau trong chuỗi giá trị cũng được xác định, từ đó có thể đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại để phát triển chuỗi giá trị cho xoài ở hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

III. Phương pháp nghiên cứu
Được sự nhất trí của Metro-GTZ-MoT và qua tham khảo phương pháp nghiên cứu của các chuỗi giá trị khác, SOFRI đã nghiên cứu chuỗi giá trị xoài theo các phương pháp sau:

3.1. Nghiên cứu tại bàn: thu thập thông tin từ các nguồn tài liệu có sẵn như các báo cáo khoa học, dự án, tham luận qua các hội thảo, hội nghị, báo chí, internet. Các thông tin này được tổng hợp, phân tích và báo cáo lại cho phù hợp với mục đích nghiên cứu.

3.2. Phỏng vấn chuyên sâu: phỏng vấn trực tiếp một số cá nhân hoặc tổ chức có nhiều thông tin hoặc kinh nghiệm liên quan đến lãnh vực cây ăn quả và đặc biệt là với ngành trồng xoài ở hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, những người tham gia trong chuỗi giá trị xoài, bao gồm các cán bộ phụ trách về cây ăn quả thuộc Sở nông nghiệp, người thu mua và đóng gói tại vùng trồng xoài, người phân phối xoài ở thành phố lớn, người bán lẻ và người tiêu dùng. Tất cả những thông tin thu thập được tổng hợp và phân tích theo mục tiêu của nghiên cứu.
3.3. Thảo luận nhóm: chủ yếu là thu thập thông tin từ phía nông dân, tổ chức hội thảo với người trồng xoài, phỏng vấn và thảo luận với họ những vấn đề liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ xoài, xác định những khó khăn và nguyện vọng của người trồng xoài. Những thông tin này cũng được tổng hợp và phân tích trong báo cáo.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CHO XOÀI Ở HAI TỈNH TIỀN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP
I. Phần tóm tắt

Tiền Giang và Đồng Tháp là hai trong số 13 tỉnh nằm trong vùng châu thổ ĐBSCL, có diện tích trồng xoài lớn và cây xoài đã được canh tác ở hai tỉnh này rất lâu đời. Xoài ‘Cát Hòa Lộc’ là một giống xoài rất nổi tiếng có nguồn gốc từ tỉnh Tiền Giang. Một giống xoài khác cũng ngon không kém gì so với xoài ‘Cát Hòa Lộc’ lại có nguồn gốc từ tỉnh Đồng Tháp. Hai tỉnh này có các điều kiện tự nhiên rất thuận lợi như có nguồn nước ngọt quanh năm, đất đai phì nhiêu, nhiệt độ trung bình khoảng 27oC và lượng mưa hàng năm trong khoảng 1200-1400 mm nên rất thích hợp cho việc trồng xoài. Do nằm trong vùng ĐBSCL nên việc giao thông đường thủy rất thuận lợi, cộng thêm Tiền Giang có đoạn quốc lộ 1A đi qua, Khoảng cách từ vùng trồng xoài đến sân bay Tân Sơn Nhất ở TP HCM và cảng Sài Gòn chỉ có hơn 100 km. Nhiều chợ đầu mối hoa quả đã hình thành và phát triển một cách tự phát thu hút nhiều bạn hang đến đây để giao dịch buôn bán nhiều loại hoa quả mà đặc biệt là quả xoài. Tuy nhiên thị trường tiêu thụ chính cho quả xoài là thị trường trong nước và Trung Quốc. Hiện nay mặc dù nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng trong chọn giống, chăm sóc, xử lý ra hoa đồng loạt nhưng chất lượng quả xoài vẫn còn thấp, tỷ lệ xoài loại 1 chỉ đạt khoảng 30% sản lượng nên chưa đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng cho các thị trường ngoài nước, kể cả ở Trung Quốc. Mặt khác do đặc tính của cây xoài nên mỗi năm có một đợt xoài sẽ ra hoa đồng loạt mà không cần một xử lý nào nếu thời tiết thuận lợi, điều này dẫn đến một đợt thu hoạch đồng loạt trong vòng 2-3 tuần. Trong đợt thu hoạch này, do lượng cung vượt quá cầu nên giá xoài giảm xuống rất thấp, làm giảm thu nhập cho nhà vườn. Vài năm gần đây, một số nông dân cũng đã áp dụng các biện pháp xử lý ra hoa và chăm sóc tốt, xoài thu hoạch sớm bán giá cao hơn gấp 2-3 lần so với chính vụ, tuy nhiên số nông dân này rất ít và họ cũng phải chịu nhiều rủi ro nếu mưa nhiều hoặc thời tiết không thuận lợi. Có 4 kênh tiêu thụ xoài chính, trong đó kênh từ nông dân bán trực tiếp cho vựa hoặc thông qua người thu gom, sau đó phân loại, đóng gói và vận chuyển đến các thị trường khác nhau: TP HCM, các tỉnh miền Trung và miền Bắc, Trung Quốc và một vài nước ở Châu Âu. Vựa đóng gói ở địa phương đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều phối toàn bộ hệ thống tiêu thụ xoài trong cả nước. Mặc dù có nhiều điểm thuận lợi nhưng qua phân tích, trong chuỗi giá trị xoài ở hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp còn nhiều khó khăn ở tất cả các thành viên tham gia. Ở giai đoạn sản xuất thì người nông dân còn thiếu kinh nghiệm để sản xuất ra quả có chất lượng cao, tỷ lệ quả ngon còn thấp nên chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường về chất lượng lẫn sản lượng. Lý do là nhiều người còn áp dụng các biện pháp canh tác theo lối truyền thống, thiếu vốn để đầu tư vào các khoản như mua vật tư nông nghiệp đúng thời vụ, chưa được tập huấn đầy đủ về các kỹ thuật sản xuất quả có chất lượng, về yêu cầu của thị trường, xu hướng thị trường về đảm bảo an toàn thực phẩm. Hầu hết nông dân trồng xoài đều bán sản phẩm cho các vựa đóng gói, chưa liên kết đủ mạnh để có thể tự mình tiêu thụ ở các thị trường lớn. Giữa các thành viên trong chuỗi cũng chưa thống nhất với nhau về quy cách, tiêu chuẩn chất lượng, các tiêu chuẩn này được các bên thống nhất với nhau theo từng thời điểm cụ thể. Mặt khác, quá trình mua bán được thanh toán hầu hết bằng tiền mặt và không có hợp đồng hoặc giao kèo. Đây là một trong những điểm yếu nhất trong chuỗi. Ở địa phương cũng đã có nhiều nổ lực hỗ trợ người trồng xoài như xây dựng các khu đê bao ngăn lũ nhằm hạn chế thiệt hại khi đến mùa lũ hàng năm, thành lập các HTX sản xuất và tiêu thụ xoài, các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ về kỹ thuật. Tuy nhiên các hỗ trợ này vẫn chưa đủ mạnh để người trồng xoài có thể an tâm sản xuất với sản lượng, giá cả ổn định, có đủ khả năng sản xuất xoài hang hóa có chất lượng cao theo nhu cầu của thị trường. Các biện pháp giúp người trồng xoài đạt được mục tiêu đó gồm: hỗ trợ về mặt kỹ thuật như tập huấn nông dân về các biệp pháp sản xuất quả an toàn, có chất lượng cao phù hợp các tiêu chuẩn về VSATTP, phương pháp thu hoạch, sơ chế, đóng gói và vận chuyển sản phẩm, các kiến thức cơ bản về tiếp thị, quản lý trong kinh doanh. Mặt khác cần hỗ trợ về kiến thức và nâng cấp cơ sở vật chất cho các vựa đóng gói địa phương trong việc xử lý, bảo quản và vận chuyển sau thu hoạch.
II. Thông tin chung
2.1. Giới thiệu về hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp 

Tiền Giang và Đồng Tháp là hai tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nằm ở phía Tây Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỉnh Tiền Giang nằm về phía Đông Bắc ĐBSCL và cách Thành phố Hồ Chí Minh 70 km, nằm trong tọa độ 105o49’07” - 106o48'06'' độ kinh đông và 10o12'20'' đến10o35'26'' độ vĩ bắc. Phía bắc và đông bắc giáp Long An và TP. Hồ Chí Minh, phía tây giáp Đồng Tháp, phía nam giáp Bến Tre và Vĩnh Long, phía đông giáp Biển Đông. Tiền Giang nằm trải dọc trên bờ bắc sông Tiền ( một nhánh của sông Mê Kông) với chiều dài 120 km. Diện tích tự nhiên: 2.236,63km2, có 7 huyện, Thành Phố Mỹ Tho (tỉnh lỵ) và thị xã Gò Công. Dân số trung bình 1 665,3 nghìn người, mật độ 704 người/km2. Số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 72,9% dân số.

Tiền Giang có địa hình tương đối bằng phẳng, đất phù sa trung tính, ít chua dọc sông Tiền, chiếm khoảng 53% diện tích toàn tỉnh, thích hợp cho nhiều loại giống cây trồng và vật nuôi. 


Khí hậu Tiền Giang chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa khô bắt đầu từ tháng 12 và mùa mưa từ tháng 5. Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 27oC; lượng mưa trung bình hằng năm 1 467mm.

Sản phẩm nông nghiệp gồm cây lương thực có hạt đạt sản lượng 1 294 nghìn tấn, sản lượng các loại cây khác như dứa 89 650 tấn, mía 17 902 tấn, dừa 83 405 nghìn quả, cây ăn quả 530 175 tấn. Tiền Giang có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất so với các địa phương trong cả nước với nhiều giống cây quả có giá trị xuất khẩu cao như: xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Vĩnh Kim, sơri Gò Công, bưởi lông Cổ Cò và nhiều loại cây có múi khác.

Tỉnh Đồng Tháp nằm về phía tây bắc ĐBSCL và cách Thành phố Hồ Chí Minh 140 km. Địa giới hành chính phía bắc giáp Campuchia, phía nam giáp tỉnh Vĩnh Long, phía đông giáp hai tỉnh Long An và Tiền Giang, phía tây giáp hai tỉnh An Giang và Cần Thơ. Diện tích tự nhiên 3 238 km2, có đường biên giới với Campuchia dài 48,7 km. Tỉnh Đồng Tháp có dân số khoảng 1 592,5 nghìn người, nguồn lao động chiếm 52% dân số cả tỉnh, hàng năm được bổ sung thên khoảng 27-28 nghìn từ chênh lệch giữa những người đến tuổi và hết tuổi lao động.

Địa hình tỉnh Đồng Tháp chia thành 2 vùng lớn: vùng phía Bắc sông Tiền và vùng phía Nam sông Tiền. Đồng Tháp có khí hậu nhiệt đới, chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm: 27,04oC, lượng mưa trung bình hàng năm 1 174 – 1 518 mm.
Đồng Tháp có diện tích gieo trồng lúa khoảng 441 865 ha. Sản lượng lương thực ổn định 2 triệu tấn/năm. Lương thực bình quân đầu người 1250kg/người/năm. Đất đai được sử dụng có hiệu quả. Hệ số vòng quay của đất ngày một nâng cao, từ chỗ chỉ gieo trồng 1 vụ vào năm 1975, đã tăng lên 1,44 lần vào năm 1985 và 2,2 lần vào năm 2000. Quá trình chuyển vụ diễn ra nhanh chóng. Diện tích lúa đông xuân đến nay khoảng 206 000 ha.  Sản lượng lúa hàng hoá đạt trên 1,4 triệu tấn.
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Bên cạnh cây lúa, vườn cây ăn trái là thế mạnh thứ hai trong ngành trồng trọt, được quan tâm phát triển, tăng nhanh về diện tích và phong phú về chủng loại cây. Đặc biệt là đã chủ động được trong việc xử lý cho ra hoa, thực hiện các kỹ thuật dưỡng trái, phòng trừ sâu bệnh nên hiệu quả đạt được ngày càng cao. Đã có rất nhiều hộ nông dân làm giàu từ kinh tế vườn.


Cây công nghiệp và cây rau đậu phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh, phần còn lại tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu.
2.2. Giới thiệu về xoài

Xoài (Mangifera indica L.)có nguồn gốc ở vùng Indo-Burma, nơi nó đã được trồng cách đây hơn 4000 năm. Các nước Đông Nam Á nằm trong số những nước trồng xoài sớm nhất. Người ta cho rằng việc truyền bá đạo Phật tạo điều kiện cho việc du nhập xoài vào Đông Nam Á. Xoài được xem là một trong những loại trái được ưa chuộng nhất bởi màu sắc hấp dẫn, mùi vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Các nước sản xuất xoài lớn trên thế giới (trên 1 triệu tấn/năm) là Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Mexico, Pakistan, Indonesia. Sản lượng xoài của 6 nước này chiếm đến 78% sản lượng xoài thế giới và có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường xoài thế giới. Các nước trồng xoài chỉ xuất khẩu vài giống thương mại, thí dụ như giống ‘Alphonso’ của Ấn Độ, ‘Carabao’ của Philippines, giống ‘Haden’, ‘Keitt’ và ‘Zill’ của Nam Phi, giống ‘Julie’ của Trinidad, Thái Lan có giống ‘Nam Dok Mai’ và ‘Okrang’, hay ở Florida có hai giống rất nổi tiếng là ‘Tommy Atkins’ và ‘Keitt’, ở Úc có giống ‘Kensington Pride’.  


Việt Nam thuộc nhóm 20 nước sản xuất xoài có tiềm năng của thế giới,  sản lượng xoài của Việt Nam năm 2003 đạt 306 ngàn tấn trên diện tích khoảng 53 600 ha. Xoài hiện nay được trồng ở hầu hết các tỉnh phía Nam nhưng tập trung nhiều vào các tỉnh Tiềng Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước,Tây Ninh, Khánh Hòa. Ở Việt Nam có nhiều giống xoài như xoài Cát Hòa Lộc, Cát Chu, Thanh Ca, Châu Nghệ, Thơm, ‘Xiêm’, Ghép (còn gọi là xoài Bưởi), ‘Cát Trắng’, ‘Cát Đen’, ‘Tây’,  trong đó xoài ‘Cát Hòa Lộc’ là giống ngon nhất, hiện nay có diện tích canh tác khoảng 17 692 ha ở các tỉnh phía Nam với sản lượng ước tính 58 472 tấn mỗi năm.  

Ở Tiền Giang và Đồng Tháp, các giống được lưu thông thường xuyên trên thị trường là xoài ‘Cát Chu’, ‘Cát Hòa Lộc’ và ‘Ghép’. Những đặc điểm chính của 3 giống xoài này được mô tả như sau:

Xoài ‘Cát Hòa Lộc’ cho năng suất khá ổn định,  trung bình khoảng 100kg/cây/năm (cây 10 năm tuổi). Cây có thể cho quả sau 3-4 năm trồng , mùa vụ thu hoạch tập trung từ tháng 3 đến tháng 5 dương lịch, nếu áp dụng các biện pháp xử lý ra hoa sớm thì có thể thu hoạch vào tháng 11 đến tháng 1. Quả xoài ‘Cát Hòa Lộc’ có trọng lượng trung bình 450-600g, dạng quả thuôn dài, bầu tròn phần gần cuống. Lúc quả phát triển đến giai đoạn thành thục có nhiều chấm nhỏ màu nâu xuất hiện trên vỏ quả sau đó lớn dần đồng thời trê n vỏ  quả  cũ ng có lớp phấn mỏng phủ bên ngoài. Khi chín vỏ quả có màu vàng tươi, thịt quả mịn có màu vàng nhạt, vị  ngọ t và có mùi thơm đặc trưng, hạt khá nhỏ, tỷ lệ ăn được hơn 70%. 

Xoài ‘Cát Chu’ được nông dân chọn trồng nhiều bởi đặc tính dễ ra hoa, đậu quả và cho năng suất cao. Giống xoài này có thể đạt năng suất 400 kg/cây năm (cây 10 năm tuổi) và khá ổn định. Cây có thể cho quả sau 3-4 năm trồng, thời gian thu hoạch tập trung vào tháng 3 đến tháng 5 dương lịch, nếu áp dụng các biện pháp xử lý ra hoa sớm có thể thu hoạch từ tháng 9 dương lịch. Quả xoài ‘Cát Chu’ không to, trọng lượng trung bình 350-450g, dạng quả hơi tròn, cuồng nhô cao, khi quả thành thục xuất hiện nhiều chấm màu nâu trên vỏ. Khi chín vỏ quả có màu vàng tươi, thịt quả mị n màu vàng nhạt, vị ngọt, mùi thơm khá  đặc trưng.

Xoài ‘Ghép’: có hai loại là ‘Ghép xanh’ và ‘Ghép nghệ’ do sự khác nhau về màu sắc vỏ quả khi thành thục. Giống xoài này cho năng suất khoảng 120-150kg/cây/năm (cây 10 năm tuổi). Lá và nhựa của giống xoài này có mùi hăng nồng nên còn được gọi là xoài hôi hay xoài bưởi. Cây có thể cho quả sau 3 năm trồng nên còn gọi là xoài ‘3 mùa mưa’. Quả xoài ‘Ghép nghệ’ hơi dài, mình tròn, có trọng lượng 300-350g, vỏ khá dày, khi thành thục có màu vàng. Quả xoài ‘Ghép xanh’ hơi dài và dẹp hơn xoài ‘Ghép nghệ’, trọng lượng 300-400g, khi quả thành thục vỏ quả vẫn giữ màu xanh.
[image: image4.emf] 

Nguồn:  Tổng Hợp  đ iều tra thị trường và giá  đ ồng bằng sông Cửu long và giá Trung Tâm  thông tin 2004.   Biểu  đ ồ 7: Biến  đ ộng sản lượng xoài c át Hòa Lộc và  giá xoài cát Hoà Lộc n ă m 2004  
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III. Thông tin thị trường và tính cạnh tranh 
3.1. Xu hướng về thị trường xoài

Nhu cầu nhập khẩu xoài thế giới đang có xu hướng gia tăng với tốc độ bình quân 6,3%/năm. Mỹ là nước nhập khẩu xoài lớn nhất, chiếm đến 45% sản lượng xoài nhập khẩu của thế giới với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 4,7%/năm về sản lượng và 5,4% về giá trị. Thị trường xoài lớn thứ hai là EC, chiếm 25% lượng xoài nhập khẩu thế giới, kế đến là Trung Quốc và Hồng Kong (6%), các thị trường còn lại là 24% (Tạ Minh Tuấn, 2004).

Về thị trường trong nước, trước năm 1975, do hoàn cảnh lịch sử của nước ta nên xoài được tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh Nam bộ. Sau năm 1975 thì xoài được tiêu thụ trên khắp cả nước và bắt đầu tham gia thị trường ngoài nước. Đến cuối những năm 1990, do có những chính sách mới về sản xuất nông nghiệp và thương mại nên việc tiêu thụ xoài được đẩy mạnh hơn so với những năm trước đó. Xoài ở ĐBSCL được vận chuyển đi TP HCM, các tỉnh Đông Nam bộ và các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Một phần xoài ở các tỉnh Đông Nam bộ được tiêu thụ tại chỗ và cung cấp cho TP HCM. Do chênh lệch vể mùa vụ thu hoạch nên xoài trồng ở tỉnh Khánh Hòa được đưa trở vào TP HCM và các tỉnh phía Nam tiêu thụ sau khi mùa xoài ở ĐBSCL kết thúc. Ngoài ra một lượng lớn xoài từ ĐBSCL và các tỉnh miền Đông Nam bộ được xuất khẩu sang Trung Quốc, một số ít xoài có chất lượng ngon được xuất khẩu đi Đức, Pháp, Thuỵ Sĩ, Hồng Kong, Singapore. Do tính tự phát và tự do cạnh tranh nên thị trường xoài ngoài nước có chiều hướng thu hẹp lại, sản lượng xuất khẩu giảm đi rất nhiều, nhất là thị trường Trung Quốc và hiện nay xoài chủ yếu được tiêu thụ nội địa.
3.2. Tiềm năng phát triển xoài ở Tiền Giang và Đồng Tháp

Tiền giang và Đồng Tháp có lợi thế trong việc phát triển ngành hàng xoài do người trồng đã có kinh nghiệm canh tác qua nhiều năm, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Ở Tiền Giang và Đồng Tháp cũng đã hình thành nhiều chợ đầu mối cũng như những địa điểm phân loại và đóng gói xoài để vận chuyển đi các nơi khác trong cả nước và xuất khẩu như chợ Cái Bè, An Hữu, Mỹ Đức Tây, Tân Thanh, Vĩnh Kim, Cao Lãnh… và hàng ngàn điểm tập kết đóng gói xoài để vận chuyển phân phối đi các nơi. Mặt khác Tiền Giang nằm dọc theo tuyến quốc lộ 1A, cùng với hệ thống kênh rạch nên rất dễ dàng giao thương và là đầu mối giữa các tỉnh miền Tây với TP HCM và các tỉnh khác. Tỉnh Đồng Tháp có quốc lộ 30 nối với quốc lộ 1A và hệ thống đường sông cũng rất thuận lợi cho việc giao thương với các tỉnh khác trong vùng.

Các điều kiện đất đai và khí hậu ở hai tỉnh này cũng rất thích hợp cho việc canh tác cây xoài. Yêu cầu về sinh thái đối với vùng trồng xoài là nhiệt độ nằm trong khoảng 15-36oC, lượng mưa hàng năm 1000-1200 mm, ẩm độ không khí 55-70%, độ cao không vượt quá 600m so với mực nước biển, ít hoặc không chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão và lốc xoáy. Đất trồng xoài phải là đất thịt pha cát hay đất thịt nhẹ với tỷ lệ sét không quá 50%, độ dày tầng đất canh tác ít nhất là 1m tính từ mặt đất trồng.

Tiền Giang có khoảng 125 431 ha (chiếm 53% diện tích đất tự nhiên) là đất phù sa thuộc các huyện nằm dọc theo bờ sông Tiền như Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Thành Phố Mỹ tho, chợ Gạo và một phần huyện gò Công Tây, rất thích hợp cho việc trồng cây ăn quả. Chương trình kinh tế vườn là một trong 3 chương trình lớn cho ngành nông nghiệp của tỉnh, trong đó có mục tiêu 60 nghìn ha cây ăn quả đặc sản gồm xoài ‘Cát Hòa Lộc’, vú sữa ‘Lò Rèn Vĩnh Kim’, sơ ri ‘Gò Công’…Đồng Tháp cũng có các huyện nằm ven sông Tiền như huyện Cao Lãnh, Thị Xã Cao Lãnh, Thi Xã Sa Đéc và huyện Châu Thành  vời điều kiện khí hậu và đất đai tương tự như ở Tiền Giang, phù hợp yêu cầu về sinh thái cho cây xoài. 
Bảng 1: Diện tích và sản lượng xoài ở một số tỉnh ĐBSCL và Đông Nam Bộ năm 2004
	Tỉnh
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Sản lượng (tấn)
	Tỷ lệ (%)

	ĐBSCL
	35038
	100.00
	219438
	100.00

	Tiền Giang
	5316
	15.17
	62359
	28.42

	Vĩnh Long
	4049
	11.56
	34602
	15.77

	Đồng Tháp
	5822
	16.62
	36648
	16.70

	An giang
	1898
	5.42
	4640
	2.11

	Các tỉnh khác
	17953
	51.23
	81189
	37.00

	Đông Nam Bộ
	24038
	100.00
	70620
	100.00

	Bình Phước
	5429
	22.59
	7115
	10.08

	Đồng Nai
	6281
	26.13
	24318
	34.44

	Bình Dương
	2314
	9.63
	4179
	5.92

	Tây Ninh
	2692
	11.2
	11135
	15.77

	Các tỉnh khác
	7322
	51.24
	23873
	37.00


Nguồn: Sở nông nghiệp các tỉnh

Vài năm trở về trước, Tiền Giang là tỉnh dẫn đầu về diện tích và sản lượng xoài ở ĐBSCL. Hiện nay Đồng Tháp là tỉnh có diện tích trồng xoài lớn nhất ĐBSCL (5822 ha) nhưng chỉ đạt sản lượng 36648 tấn trong khi Tiền Giang chỉ có diện tích 5316 ha nhưng sản lượng đạt 62359 tấn. Lý do là vì gần đây Đồng Tháp mở rộng diện tích trồng mới xoài và hiện tại chưa cho quả nên sản lượng còn thấp, còn ở Tiền Giang chỉ mở rộng diện tích thêm chút ít, phần lớn xoài đang lúc cho quả ổn định nên năng suất cao hơn nhiều. Dự kiến trong vài năm tới thì sản lượng xoài ở Đồng Tháp sẽ tăng lên một cách đáng kể (50 ngàn tấn).
IV. Sơ đồ của chuỗi cung ứng xoài

[image: image1]
Hình 3: Sơ đồ chuỗi cung ứng xoài ăn tươi ở Tiền Giang và Đồng Tháp

Quả xoài ở tiền Giang và Đồng Tháp chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng ăn tươi, một lượng rất ít được tiêu thụ thông qua chế biến. Các kênh tiêu thụ xoài tươi được mô tả ở sơ đồ 1.

Kênh 1: Nông dân  (   Người tiêu dùng/Người bán lẻ   (   Người tiêu dùng


Nông dân trồng xoài bán trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc thông qua một bước trung gian là người bán lẻ. Nông dân hoặc người bán lẻ ở vùng trồng xoài lập các lán trại ven đường để bán cho khách đi đường dọc theo quốc lộ. Khi bán qua kênh này thì người nông dân thu được giá cao hơn (10-20%) so với bán cho thương lái thu gom hay vựa đóng gói địa phương. Tuy nhiên chỉ có khoảng 3% lượng xoài được tiêu thụ cho kênh này do người nông dân không có thời gian để buôn bán ngày này sang ngày khác và không thể tiêu thụ một lượng lớn xoài của họ theo cách này.
Kênh 2: Nông dân   (    Người thu gom   (   Vựa đóng gói địa phương  (  Vựa phân phối hoặc thương lái ngoài tỉnh   (     Siêu thị/ Người bán lẻ(  Người tiêu dùng


Nông dân trồng xoài bán cho người thu gom đến mua tại vườn hoặc ở điểm tập trung của người thu gom gần nơi trồng xoài. Người thu gom phân loại sản phẩm và chuyển đến các vựa đóng gói địa phương ở chợ hoặc các điểm tập kết sản phẩm lớn hơn. Từ đây xoài được phân loại lại một lần nữa và đóng gói sau đó vựa đóng gói bán cho thương lái đường dài hoặc vận chuyển đi bán cho các vựa phân phối ở các tỉnh khác hoặc các thành phố lớn. Thương lái đường dài là những người ở địa phương hoặc từ tỉnh khác đến vùng trồng xoài để mua lại xoài từ các vựa đóng gói và chịu trách nhiệm vận chuyển đến các nơi khác. Tại các tỉnh hoặc thành phố khác, các vựa phân phối hoặc thương lái đường dài phân phối lại cho các siêu thị hoặc những người bán lẻ ở chợ hay ở các khu dân cư. Người tiêu dùng mua sản phẩm từ những người bán lẻ hoặc siêu thị để sử dụng. Có khoảng 17% sản lượng xoài từ nông dân tiêu thụ và phân phối theo kênh này, chủ yếu là từ những nông dân thu hoạch xoài với số lượng dưới 100 kg. Gần đây được sự hỗ trợ của các dự án xúc tiến thương mại và một vài tổ chức, một số hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ xoài ở Tiền Giang và Đồng Tháp được thành lập. Ban chủ nhiệm hợp tác xã thu gom xoài của nông dân sau đó bán lại cho các vựa đóng gói địa phương hoặc vựa phân phối ở các tỉnh thành khác. Do mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn nên lượng xoài tiêu thụ theo cách này chưa đáng kể.
Kênh 3:      Nông dân   (    Vựa đóng gói địa phương  (  Vựa phân phối hoặc thương lái ngoài tỉnh   (     Siêu thị/ Người bán lẻ(  Người tiêu dùng

Ở kênh này lộ trình của quả xoài được rút ngắn hơn một giai đoạn. Nông dân thu hoạch xoài sau đó mang ra chợ bán trực tiếp cho vựa đóng gói địa phương. Những người trồng xoài thu hoạch với số lượng lớn từ 100 kg trở lên bán sản phẩm của mình theo cách này. Nếu bán theo cách này thi người nông dân có thể bán được giá cao hơn chút ít so với bán cho người thu gom. Có khoảng 80% lượng xoài từ nông dân được tiêu thụ theo kênh này.
Kênh 4: Xoài xuất khẩu


Xoài ở Tiền Giang và Đồng Tháp được xuất khẩu dưới hai dạng tươi và chế biến. Xoài ở dạng tươi được các vựa đóng gói địa phương thu mua từ nông dân hoặc người thu gom. Vựa đóng gói địa phương bán lại cho các nhà xuất khẩu để xuất đi các nước khác. Các nhà xuất khẩu bán lại cho các nhà nhập khẩu ở nước ngoài và các nhà nhập khẩu phân phối lại cho các siêu thị hoặc cửa hàng bán lẻ. Trong kênh này vựa đóng gói địa phương cũng có thể bán trực tiếp cho các nhà nhập khẩu ngay tại các chợ biên giới (đối với thị trường Trung Quốc). Đối với xoài xuất khẩu dưới dạng chế biến thì các nhà chế biến thu mua xoài từ các vựa đóng gói sau đó chế biến thành dạng xoài cắt miếng, đóng gói và xuất khẩu (thị trường Nhật), tuy nhiên xoài tiêu thụ dưới dạng này không đáng kể.
Phân tích SWOT:

Thế mạnh: Tiền Giang và Đồng Tháp có các điều kiện khí hậu, đất đai thích hợp, có thể canh tác xoài và cho thu hoạch từ 6-8 tháng trong năm. Các giống xoài địa phương đa dạng và phong phú (hơn 30 giống), gần đây có thêm một số giống nhập nội cũng phù hợp với thỗ nhưỡng và khí hậu của hai tỉnh này như là xoài ‘Khew Sa Voi’ của Thái Lan. Về lao động, hai tỉnh này có truyền thống canh tác xoài lâu năm nên đã đúc kết nhiều kinh nghiệm trong việc canh tác, đáng kể nhất là chọn giống tốt, chủ động xử lý ra hoa trái vụ để bán được giá cao. Là vùng có nước ngọt quanh năm nên việc canh tác xoài và chủ động về thời vụ thu hoạch được thuận lợi hơn so với các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ.

Điểm yếu: Chưa có sự liên kết giữa những người tham gia trong chuỗi giá trị dẫn đến thiếu tổ chức nên giá thành sản xuất cao, sản lượng không ổn định làm cho giá cả biến động rất lớn. Những người tham gia chưa có chiến lược marketing, thiếu thông tin về thị trường. Năng suất và chất lượng sản phẩm thấp kết hợp sản lượng không ổn định, giá thành cao dẫn đến thiếu tính cạnh tranh. Khâu tổ chức và quản lý sản xuất, tiêu thụ chưa có người đứng đầu để điều phối nên các hoạt động trong chuỗi giá trị còn rời rạc. Cơ sở hạ tầng như kho bãi, các điểm phân loại, đóng gói còn thô sơ, chưa thoả mãn yêu cầu vệ sinh và an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn và quy định quốc tế. Để đạt năng suất cao, nhiều nông dân đã lạm dụng phân bón và thuốc trừ sâu, đôi khi sử dụng các loại thuốc bị cấm, do đó quả không đảm bảo độ an toàn cho người tiêu dùng. Về tiêu chuẩn chất lượng thì chưa có tiêu chuẩn nào thực sự được áp dụng cũng như cơ quan hay tổ chức nào kiểm tra và chứng nhận chất lượng, nhất là chứng nhận quả an toàn. Các biện pháp xử lý, đóng gói, bảo quản và vận chuyển sau thu vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi. Một điểm yếu nữa đó là chi phí sản xuất và vận chuyển cao. Theo một nghiên cứu của Đoàn Thị Mỹ Hạnh (2004), giá thu mua xoài tại vườn ở Việt Nam cao hơn xấp xỉ 5 lần so với ở Thái Lan và giá vận chuyển bằng máy bay đi châu Âu của Thái Lan là 2USD/kg trong khi của Việt Nam là 2,5 USD/kg. Theo các nhà buôn bán hoa quả thì phí vận chuyển chiếm đến 60% tổng chi phí.
Cơ hội: Phát triển kinh tế trong nước nên thị trường và nhu cầu tiêu thụ tăng, thị trường và nhu cầu ngoài nước cũng tăng thông qua việc quảng bá về quả xoài VN ở các hội chợ trong nước và quốc tế, các thị trường có thể xuất khẩu là Trung quốc, EU, Nhật, Hồng Kông. Bước đầu đã có một số liên kết trong sản xuất và tiêu thụ như việc thành lập các HTX sản xuất và tiêu thụ xoài, liên kết Sông Tiền, tuy nhiên các liên kết này chỉ mới hình thành vài năm gần đây nên chưa thể tổ chức sản xuất và tiêu thụ có hoạch định chiến lược cụ thể
Thách thức: Có nhiều nước sản xuất xoài trong khu vực như: Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân, Trung Quốc. Sản phẩm không đảm bảo VSATTP và chất lượng kém, không có chứng nhận về chất lượng dẫn đến mất thị trường, kể cả thị trường trong nước.
V. Mô tả các thành viên trong chuỗi cung ứng/quan hệ lẫn nhau  
5.1. Nông dân trồng xoài

Qua khảo sát thực tế và các buổi thảo luận nhóm với 86 nông dân trồng xoài (32 người ở Tiền Giang và 54 người ở Đồng Tháp), kết quả cho thấy nông dân trồng xoài có diện tích không lớn lắm, người có diện tích canh tác lớn nhất là 1,5 ha, thấp nhất chỉ có 600 m2 và diện tích trung bình từ 2-4 công (2000 – 4000 m2). Các giống xoài được nông dân trồng nhiều nhất là xoài ‘Cát Chu’, xoài ‘Ghép’ và xoài ‘Cát Hòa Lộc’, ngoài ra còn có các giống xoài khác như xoài “Thơm’, ‘Khew Sa Voi”, ‘Xiêm’, ‘Thanh Ca’. Các vườn xoài phần lớn được thiết lập từ ruộng lúa do chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi của Chính phủ và chính quyền địa phương. Khoảng 40% vườn xoài hiện nay là ruộng lúa trong những năm 1980. Cách thiết lập vườn xoài là đắp mô trên ruộng lúa để trồng xoài. Trong khoảng thời gian 2 năm đầu nông dân vừa trồng xoài vừa canh tác lúa nên vẫn có thu nhập thông qua thu hoạch lúa. Đến năm thứ ba thì cây xoài đã lớn nên cần thêm đất và phân bón, do đó nông dân lại xẻ mương lấy đất bồi thành những líp xoài cho đến sau này.


Cây giống xoài được nông dân mua từ các trại bán cây giống tin cậy của Hội làm vườn, các trung tâm giống, rất ít nông dân mua giống bán trôi nổi trên thị trường và đặc biệt có khoảng 21% nông dân tự sản xuất giống để trồng và bán cho những người chung quanh.

Hầu hết nông dân (93,5%) tự làm lấy những công việc chăm sóc vườn xoài của mình, chỉ có 6,5% thuê thêm công lao động để làm cỏ, phun thuốc hoặc thu hái. Có 80,1% nông dân có sử dụng máy móc nông cụ phục vụ sản xuất như: máy bơm nước để tưới, máy bơm phun thuốc trừ sâu bệnh hoặc phân bón lá, máy cắt cỏ…

Trước đây do khoa học kỹ thuật chưa được ứng dụng rộng rãi trong nông dân, một số nông dân có kinh nghiệm xử lý ra hoa đến các vườn xoài của nông dân nào chưa biết cách xử lý ra hoa để “mua xoài lá”, tức là xoài chưa ra hoa. Người mua sau đó tự mua phân bón, thuốc hóa học về và tự xử lý để xoài ra hoa, sau đó thu hoạch để kiếm lợi nhuận, ban đầu những người mua xoài lá kiểu này kiếm được lợi nhuận rất cao. Về sau, do nhiều nông dân được các tổ chức và khuyến nông hỗ trợ tập huấn về kỹ thuật xử lý ra hoa xoài nên hầu hết đều có thể tự thực hiện được, không cần phải bán xoài lá nữa, hình thức bán xoài lá chỉ tồi tại khoảng 5 năm và chấp dứt cách nay vài năm.

Về cung cấp đầu vào: nông dân mua các loại phân bón, vật tư nông nghiệp từ các đại lý bán lẻ (84,8%), có 15,2% mua vật tư từ đại lý lớn. Khi mua vật tư ở đại lý lớn giá thấp hơn nhưng phải trả tiền ngay khi mua, còn mua ở các đại lý bán lẻ giá cao nhưng được trả chậm hoặc đến vụ thu hoạch mới thanh toán, có 36,9% nông dân mua vật tư theo phương thức trả chậm này. Các đại lý bán lẻ cũng có một phần hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho nông dân, họ có thể tư vấn cho nông dân cách phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hay xử lý ra hoa. Tuy nhiên do chưa nắm vững kỹ thuật và tình trạng vườn cây của từng nông dân và do muốn có thêm lợi nhuận nên các đại lý bán lẻ không tư vấn và bán vật tư cho đúng dẫn đến thất bại như giảm năng suất, sâu bệnh nhiều, cuối cùng người nông dân phải gánh chịu phần thất bại này.

Về năng suất thì nông dân thu hoạch khoảng 10 tấn/ha, sản lượng của mỗi hộ từ 250 kg cho đến hàng chục tấn mỗi năm (do khác biệt về diện tích canh tác và trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm). Có 95,7% nông dân tự thu hái xoài, sau đó phân loại rồi bán cho người thu gom nếu số lượng ít, trường hợp số lượng nhiều thì vận chuyển ra chợ bán cho vựa đóng gói. Việc thu hoạch thường được thực hiện vào buổi sáng (8-11 giờ) hoặc buổi chiều (15-17 giờ), một số nhà vườn có thuê thêm công lao động để thu hái và vận chuyển đi bán.

Có 95,7% nông dân không có thực hiện xử lý nào trước khi ra chợ bán và chỉ có 41,3% phân loại trước khi bán. Nông dân thường phân xoài thành 3 loại: xoài cơi và loại I, loại II và loại III, tỷ lệ giữa các loại này như sau: xoài cơi và  loại I 30%, loại II 50% và loại III 20%. Có 63% nông dân được hỏi cho rằng có lợi hơn bán được nhiều tiền tiền hơn khi họ phân loại sản phẩm và bán riêng theo từng loại và 37% còn lại cho rằng số tiền là như nhau giữ xoài được bán khi không phân loại và xoài phân loại rồi bán theo từng loại. Tuy nhiên, có 92% nông dân thích bán theo kiểu không phân loại vì như thế sẽ bán hết số lượng xoài cả tốt lẫn xấu một lần cho một chủ vựa tại một nơi, không mất thời gian để bán từng loại, loại tốt dễ bán còn loại xấu khó bán hơn, ít người mua.

Nông dân thường đóng gói xoài trong giỏ bằng tre (còn gọi là cần xé), bên trong có lót giấy, mỗi giỏ khoảng 45-50 kg để đưa ra chợ bán (83%), số còn lại chứa trong các giỏ xách đan bằng nhựa, mỗi giỏ khoảng 30-35 kg.

Tỷ lệ hao hụt từ lúc thu hoạch cho đến khi bán là 1-3%, nguyên nhân do thu hái bị rơi rớt, khi đóng gói và bốc xếp vận chuyển ra chợ bị dập hoặc rơi rớt dọc đường. Ở Đồng Tháp có 32,6% nông dân được hỏi cho rằng sản phẩm của mình chưa đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), 13% cho là đạt và 54,4% không có ý kiến. Ở Tiền Giang có 40,9% cho rằng không đạt, 18,2% cho là đạt, 27,3% cho là chấp nhận được và 13,6% không có ý kiến.

Nông dân cũng rất nhạy bén trong việc tìm hiểu thông tin về giá cả thị trường, họ lấy thông tin từ những nông dân khác, chủ vựa hay người thu gom mà họ thường bán, ra tận chợ để lấy thông tin hoặc thông qua đài phát thanh, đài truyền hình. Nhìn chung người trồng xoài thu được lợi nhuận hàng năm từ 4-50% tính trên giá bán.
5.2. Người thu gom


Người thu gom có khi cũng là nông dân trồng xoài, qua nhiều năm bán xoài cho vựa đóng gói và quen biết, khi đến mùa xoài họ đứng ra thu mua xoài của những hộ trồng xoài trong khu vực để bán lại cho vựa đóng gói. Người thu gom cũng có thể là người quen biết với các chủ vựa đóng gói, họ đi thu gom xoài về cho chủ vựa để lấy tiền hoa hồng. Người thu gom cũng đóng vai trò quan trọng và là cầu nối giữa chủ vựa với người nông dân. Nhiều trường hợp nông dân có ít sản phẩm có thể bán cho người thu gom với giá cả rẻ hơn đôi chút so với bán cho vựa nhưng bù lại đỡ mất công và chi phí vận chuyển ra đến chợ. Ngược lại có khi các chủ vựa thiếu hàng lại nhờ những người thu gom đi thu mua hàng về để đủ số lượng giao cho khách hàng. Người thu gom cũng là cầu nối thông tin giữa nông dân và chủ vựa về giá cả, sản lượng và chất lượng quả theo từng thời điểm khác nhau. Người thu gom hưởng hoa hồng khoảng 3-5% (200-1000 đ/kg, tùy theo thời điểm) giá mà nông dân bán cho chủ vựa. Những người thu gom thường không thuê thêm công lao động, chủ yếu là người trong gia đình. Gần đây qua sự hình thành của một số HTX sản xuất và tiêu thụ xoài, ban chủ nhiệm HTX cũng mua xoài từ nông dân trồng xoài, là thành viên trong HTX, để bán lại cho chủ vựa địa phương, chủ vựa phân phối. Trong thời điểm hiện tại, các HTX hoạt động giống như người thu gom hơn là vựa đóng gói do thiếu vốn và cơ sở vật chất. 
5.3. Vựa đóng gói địa phương

Vựa đóng gói xoài có vai trò quan trọng nhất, họ chi phối  hoạt động của  toàn bộ các kênh tiếp thị chính. Các chủ vựa đóng gói địa phương chủ yếu là người trong tỉnh, đã có kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm, nhiều nhất là 40 năm và ít nhất là 2 năm, nhưng phần lớn từ 10-15 năm. Các chủ vựa thường kinh doanh 2-3 loại quả trở lên, trong đó xoài, cam quýt bưởi chiếm đa số.

Quy mô của các chủ vựa này rất khác nhau, vốn kinh doanh từ vài chục triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng. Vựa nhỏ nhất cũng phải có vốn chừng 20 triệu đồng. Một số chủ vựa lớn có vốn khoảng 3-3,5 tỷ đồng. Các chủ vựa này cũng đạt doanh thu từ 100 triệu cho đến 10 tỷ đồng mỗi năm. Sản lượng mua vào bình quân 3-5 tấn xoài, các chủ vựa lớn có thể mua vào khoảng 20 tấn mỗi ngày. Trung bình mỗi vựa tiêu thụ khoảng 200-500 tấn xoài cho mỗi vụ. Kết quả điều tra 12 vựa đóng gói xoài tại Tiền Giang, nơi tập trung nhiều vựa xoài, xoài từ nhiều tỉnh vận chuyển về để đóng gói và phân phối đi các thị trường khác, cho thấy trung bình mỗi vựa tiêu thụ 593 tấn xoài/năm. Lượng xoài được các chủ vựa thu mua hàng tháng trong vụ xoài năm 2002 được cho trong hình 4 (Tạ Minh Tuấn & Batt 2002). Lợi nhuận hàng năm mà các vựa này thu được trung bình từ 10-20% trên tổng số doanh thu, cao nhất là 30% và thấp nhất là 4% (Khảo sát các vựa đóng gói xoài năm 2005).
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Các chủ vựa cũng thường sử dụng lao động trong gia đình hoặc người trong họ hàng để thực hiện việc kinh doanh. Chỉ có 24% chủ vựa được hỏi nói rằng có thuê thêm 4-5 lao động lúc chính vụ (khoảng 2 tháng) để thực hiện việc phân loại và đóng gói xoài còn việc thu mua do chính chủ vựa đảm nhận. 100% chủ vựa nói rằng trả tiền mặt cho nông dân hoặc người thu gom ngay sau khi nhận hàng.


Chủ vựa đóng gói chịu tất cả chi phí về phân loại, các loại bao bì, phí vận chuyển đến tận nơi tiêu thụ cho khách hàng. Ngoài ra chủ vựa phải chịu một khoản thuế tính trên sản lượng thu mua mỗi ngày. Hầu hết các chủ vựa trả mua xoài từ người thu mua với giá cao hơn khi mua xoài từ nông dân khoảng 200 đ/kg. Họ thích mua xoài từ người thu gom hơn vì chất lượng xoài được phân loại theo đúng yêu cầu của họ trong khi mua từ nông dân thì họ phải phân loại trở lại. Mặt khác nếu mua xoài từ người thu gom thì họ có thể ước tính được sản lượng mua trong ngày trong khi sản lượng từ nông dân không thể biết được, gây khó khăn cho việc sắp xếp phương tiện vận chuyển.
5.4. Vựa phân phối ngoài tỉnh

Các chủ vựa phân phối ngoài tỉnh chủ yếu ở các chợ đầu mối ở TP HCM. Các chủ vựa này đã có kinh nghiệm hoạt động từ 10-20 năm. Hầu hết các chủ vựa này phân phối nhiều loại quả trong năm tùy theo mùa vụ như xoài, cam, quýt, bưởi, sầu riêng, nhãn, vải…Phần đông các chủ vựa này mua bán theo hình thức hưởng hoa hồng, họ mua quả do các chủ vựa đóng gói địa phương mang đến sau đó bán lại cho người bán lẻ, người bán sĩ khác hoặc cho siêu thị với mức hoa hồng khoảng 8-12%. Tuy nhiên họ phải trả chi phí thuê mặt bằng làm nơi tập kết, bốc xếp từ phương tiện vận chuyển của chủ vựa địa phương mang đến sang các phương tiện vận chuyển của người bán lẻ. Đôi khi phải phân loại sản phẩm lại theo độ chín và kích cỡ theo yêu cầu của người bán lẻ hoặc siêu thị. Thông thường những giống xoài có chất lượng cao như ‘Cát Hòa Lộc’’Cát Chu’ và là xoài loại I, II mới được các siêu thị đặt mua.

Chất lượng quả là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc chọn ai là người cung cấp thường xuyên cho vựa phân phối, kế đến là các yếu tố như giống, giá cả và sản lượng có thể cung cấp, tính ổn định.
Có 85% chủ vựa phân phối được hỏi cho biết họ trả cùng một giá khi mua xoài từ nông dân hay chủ vựa địa phương. Số còn lại cho biết họ trả giá cho vựa đóng gói địa phương cao hơn 500-1000 đ so với trả cho nông dân.
5.5. Người bán lẻ, siêu thị
Do đặc điểm kinh tế - xã hội ở các thành phố lớn nên người bán lẻ có mặt khắp nơi từ các chợ bán thực phẩm, tạp hóa, chợ bán rau quả cho đến những khu dân cư. Vì lý do có quá nhiều người bán lẻ nên họ hoạt động với số vốn khiêm tốn và sản lượng bán mỗi ngày cũng ít. Vốn bình quân của họ từ 2-4 triệu đồng (70%), một số ít người có vốn từ 10-30 triệu đồng (30%). Do số vốn ít nên được quay vòng rất nhanh, người bán lẻ đến các chợ đầu mối để lấy hàng 2-3 ngày một lần, mỗi lần khoảng 50-150 kg xoài và một số loại quả khác. Lượng xoài này được bán trong vòng 2-3 ngày với số lượng trung bình 30-50 kg. Trong 2 ngày đầu giá bán được khá cao do xoài còn ngon và bắt mắt đối với người tiêu dùng, đến ngày thứ 3 thì xoài đã trở nên chín mùi, nếu không bán hết sẽ bị thối và không còn sử dụng được nên giá bán thấp hơn hai ngày đầu, có khi không bán được phải đem bỏ đi hoặc lấy vơi giá thấp hơn giá mua nhiều. Tổn thất ở mức độ người bán lẻ khá cao (10-12%) chủ yếu do hao hụt trọng lượng và thối nhiều khi quả được bán khá chậm.
5.6. Nhà xuất khẩu/chế biến

Theo một nghiên cứu về việc việc xuất khẩu xoài từ Tiền Giang sang Trung Quốc (Tạ Minh Tuấn, 2004), xoài được nông dân thu hái và vận chuyển đến nhà vựa đóng gói trong ngày, nhà vựa tiến hành phân loại trong ngày thứ 1. Nếu chưa đủ lượng hàng cho một xe thì chủ vựa tiếp tục thu gom xoài trong ngày thứ 2, có khi ngày thứ 3 mới có khả năng đủ trọng tải xe. Nhà vựa đóng gói xoài trong thùng gỗ có kèm theo một lượng khí đá đủ để đảm bảo xoài chín vào khi đến Quảng Châu. Xoài được xuất khẩu sang Trung Quốc theo lộ trình như sau:

· Xe tải từ Tiền Giang đi Tân thanh, Lạng Sơn: 66 – 70 giờ (3 ngày đêm)

· Xe thô sơ từ cửa khẩu Tân thanh, Lạng Sơn đi Hữu Nghị Quan (TQ)

· Xe tải từ Hữu Nghị Quan (TQ) đi Bằng Tường (TQ) : 30 km
· Xe tải từ Bằng Tường đi Quảng Châu 1 ngày đêm hoặc 18 giờ nếu đi xe lửa.

· Vận chuyển xoài từ chợ đầu mối - hoặc ga xe lửa, về sạp bán lẻ trong 1 ngày.

Nếu không có gì trở ngại cần 4-5 ngày đêm tính từ khi rời vựa thu gom Tiền Giang để xoài đến sạp bán lẻ trong tỉnh Quảng Châu – Trung Quốc.

Trường hợp xoài xuất khẩu từ Tiền Giang sang Pháp chỉ có giống xoài ‘Cát Hoà lộc’ được xuất sang thị trường này. Địa điểm thu mua xoài tại Cái Bè, Tiền Giang cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất TP HCM 120 km. Thời gian kể từ khi thu hái, phân loại, đóng gói, xử lý làm chín, vận chuyển đến sân bay và đến các cửa hàng bán rau quả tại Paris là 48-50 giờ. Căn cứ vào thời gian chuyến bay khởi hành và tình trạng giữ chỗ gửi hàng, người đóng gói sẽ điều chỉnh thời gian chín để khi đến siêu thị ở nước đến xoài sẽ chín tới. Chủ vựa giao hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất cho nhà xuất khẩu hoặc thông qua các công ty vận chuyển theo đường hàng không. Quả xoài thu hoạch rất cẩn thận không bị dập, trầy, màu sắc phải đẹp, đủ trọng lượng, mẫu mã đặc trưng về giống…Thông thường khi xuất khẩu chủ yếu lấy hàng loại đặc biệt nên sản lượng ít nên không đủ cung cấp cho thị trường xuất khẩu, khoảng 300-500kg/lần.

Vài năm gần đây một vài công ty chế biến rau quả đến thu mua xoài (loại II và loại III) tại Tiền Giang và Đồng Tháp, đưa về công ty để xử lý làm chín, sau đó cắt miếng hoặc cắt theo dang quân cờ để xuất sang nhật, tuy nhiên chỉ là bước thăm dò thị trường nên lượng hàng xuất khẩu theo cách này chưa đáng kể.


Tại Tiền Giang có một nhà máy chế biến rau quả, các sản phẩm chủ yếu từ quả dứa do nhà máy có một nông trường 3500 ha có thể chủ động được nguyên liệu. Vào thời điểm mùa xoài chính vụ, nhà máy có mua xoài từ Khánh Hòa về để chế biến thành xoài pureé. Lý do nhà máy không mua xoài ở tại Tiền Giang do giá nguyên liệu quá cao, giá xoài ‘Ghép’ thấp nhất cũng từ 3-4 nghìn đ/kg trong khi xoài mua từ khánh Hòa vào tính luôn cả chi phí vận chuyển cũng chỉ từ 800-1000 đ/kg.
5.7. Người tiêu dùng/khách hàng


Thông thường người tiêu dùng đánh giá chất lượng xoài khi mua bằng mắt hoặc bằng tay. Các yếu tố quan trọng khi đánh giá theo thứ tự là: Trọng lượng hay cỡ quả, độ chín hay màu sắc vỏ quả, hình dạng quả. Người tiêu dùng quyết định mua dựa vào các yếu tố như cỡ quả, hình thức bên ngoài và giá bán. Có 76% nói rằng họ thường mua hoa quả ở các quầy bán lẻ ở chợ, khu dân cư hoặc ven đường vì rất tiện lợi trong việc vận chuyển, ít mất thời gian so với mua ở siêu thị. Số còn lại nói rằng họ mua ở chợ và cả ở siêu thị, họ cho rằng mua ở siêu thị giá có đắt hơn nhưng không bị lầm giá và đúng giống. Có 81% nói rằng họ không thể phân biệt được sự khác nhau giữa các giống xoài. Vấn đề này đã bị một số người bán lẻ lợi dụng để lừa người tiêu dùng bằng cách tráo giống xoài nhằm thu lợi cao hơn.

Có 22% người tiêu dùng được hỏi cho rằng họ thường mua các loại quả như táo, nho, thanh long, xoài, cam sành, quýt, bưởi, dưa hấu, chuối, đu đủ, trong đó xoài chiếm 22% trong số các loại. Người tiêu dùng thường mua 1-2 lần trong tuần và mỗi lần mua 1-3 kg quả (chiếm 79%). Có 76% người tiêu dùng thích mua xoài loại I và 60% thích mua xoài loại II, chỉ có 26% thích mua xoài loại III. Số liệu này chứng tỏ yêu cầu về chất lượng của người tiêu dùng ngày càng nâng lên một cách rõ rệt. Hầu hết người tiêu dùng đều chưa quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm khi mua xoài, họ cho rằng khi mua rau mới đáng ngại vì dù sau xoài cũng được gọt bỏ vỏ trước khi sử dụng, chỉ có 5,4% lo ngại trong xoài còn dư lượng thuốc hóa học trên mức cho phép. Người tiêu dùng thường trữ hoa quả trong tủ lạnh (65%), thời gian trữ từ 2-8 ngày.
Hầu hết người tiêu dùng đều có nguyện vọng là được mua các sản phẩm hoa quả tươi có chất lượng ngon, với xoài thì họ ưa chuộng xoài ‘Cát Hòa Lộc’ nhất nhưng với giá cả vừa phải. Nếu người bán lẻ bán với giá từ 10 đến 15 nghìn đồng mỗi kg họ sẽ mua nhiều hơn gấp đôi so với hiện tại. Thứ hai là người tiêu dùng có nguyện vọng mua được sản phẩm an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn về ATVSTP, khi có sự cố như ngộ độc khi tiêu dùng thì người bán phải có trách nhiệm giải quyết.
5.8. Các nhà cung cầp đầu vào 

Các nhà cung cấp đầu vào cho nông dân hầu hết là các đại lý bán lẻ phân bón và nông dược tại địa phương. Họ bán phân bón, vật tư nông nghiệp và nông dược cho nông dân và lấy tiền mặt. Trường hợp nông dân không đủ tiền mua thì họ cho phép trả chậm, đến vụ thu hoạch sẽ thanh toán nhưng giá sẽ cao hơn nhiều so với trả ngay sau khi mua. Những người này cũng tư vấn cho nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh và xử lý ra hoa, cách này nhằm thu hút khách hàng. Tuy nhiên các biện pháp do những người này tư vấn đôi khi không có hiệu quả mà mục đích chính là bán được nhiều, tăng doanh thu. Ngược lại, người nông dân phải phụ thuộc vào những đại lý kiểu này do thiếu vốn đành phải mua trả chậm và mua nhiều loại thuốc theo khuyến cáo để phun, dẫn đến hậu quả là cho ra sản phẩm kém an toàn.
5.9. Vai trò của các tổ chức khác 
đối với sự phát triển của ngành 

Hiệp Hội trái cây Việt Nam thành lập vào năm 2000 hoạt động với mục đích là hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các thành viên trong hiệp hội, góp phần ổn định giá trái cây trên thị trường nội địa. Hiệp hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ 
như: dự án xây dựng thương hiệu riêng cho trái cây Việt Nam, tổ chức lại các nhà cung cấp cây giống đảm bảo cây giống đúng tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức các hội thảo xúc tiến thương mại, thiết lập mạng thông tin cung cấp cho các hội viên (chủ yếu qua e-mail và trang web), tham gia việc hình thành các chợ đầu mối trái cây.

Sở Nông nghiệp và Trung tâm khuyến nông Tiền Giang và Đồng Tháp cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc phát triển vùng chuyên canh xoài của mỗi tỉnh. Các hoạt động hỗ trợ về kỹ thuật, tập huấn kỹ thuật cho nông dân được tổ chưa hàng năm do nhiều nguồn kinh phí.
VI. Quá trình hình thành giá
Bảng 2: Giá bán xoài các thành viên tham gia trong chuỗi thu 
được qua kênh tiêu thụ tươi từ Tiền Giang và Đồng Tháp đến người bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh
	Mùa vụ
	Thành viên trong chuỗi
	Giá bán (đồng)

	
	
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3

	Xoài ‘Cát Hòa Lộc’

	Nghịch vụ
	Nông dân
	26000
	20000
	15000

	
	Người thu gom
	27000
	20500
	15500

	
	Vựa đóng gói
	35000
	28000
	21000

	
	Vựa phân phối
	37000
	30000
	22000

	
	Người bán lẻ
	45000
	35000
	25000

	Chính vụ
	Nông dân
	11000
	9000
	7000

	
	Người thu gom
	12000
	9500
	7500

	
	Vựa đóng gói
	18000
	13000
	11000

	
	Vựa phân phối
	19000
	14000
	12000

	
	Người bán lẻ
	22000
	16000
	13000

	Xoài ‘Cát Chu’

	Nghịch vụ
	Nông dân
	11000
	8000
	

	
	Người thu gom
	11400
	8200
	

	
	Vựa đóng gói
	16000
	12000
	

	
	Vựa phân phối
	16500
	12400
	

	
	Người bán lẻ
	18000
	14000
	

	Chính vụ
	Nông dân
	6000
	5000
	

	
	Người thu gom
	6200
	5200
	

	
	Vựa đóng gói
	8500
	7000
	

	
	Vựa phân phối
	9000
	7500
	

	
	Người bán lẻ
	10000
	8000
	

	Xoài ‘Ghép’

	
	
	Cao nhất
	Thấp nhất
	

	Chính vụ
	Nông dân
	4000
	2000
	

	
	Người thu gom
	4200
	2200
	

	
	Vựa đóng gói
	6500
	3600
	

	
	Vựa phân phối
	6800
	3800
	

	
	Vựa bán lẻ
	7500
	4500
	



[image: image2]

Giá bắt đầu hình thành từ khi nông dân bán cho khách hàng của mình, có thể là người thu gom, vựa đóng gói hay người bán lẻ, người tiêu dùng. Theo kênh tiêu thụ chính, quả xoài đi từ người trồng, qua người thu gom, vựa đóng gói, vựa phân phối (bán sĩ), người bán lẻ và cuối cùng là người tiêu dùng. Theo kênh này, giá ở khâu cuối cùng, tức là giá mà người tiêu dùng phải trả cao hơn giá ở khâu đầu tiên, tức người nông dân nhận được, gấp 1,5-2 lần, trong đó có ít nhất 4 lần tăng giá. Lần tăng giá nhiều nhất là từ vựa đóng gói địa phương đến các vựa phân phối ngoài tỉnh. Trong lần này, giá tăng từ 30-40% so với giá mà vựa đóng gói mua vào vì họ phải chịu nhiếu chi phí như thuê mướn mặt bằng, lao động, dụng cụ, bao bì, vận chuyển cho khách hàng vv… Theo một số chủ vựa thì lợi nhuận mà họ thu được khoảng 15-20% trên doanh thu, tuy nhiên họ phải chịu nhiều rủi ro khi có biến động của thị trường vì người nông dân không chịu trách nhiệm sau khi bán hàng, còn chủ vựa vẫn phải chịu trách nhiệm về hành hóa của mình sau khi bán. Lần tăng giá cuối cùng từ vựa phân phối qua người bán lẻ khá cao. Lý do là vì người bán lẻ cũng chịu nhiều rủi ro như hàng bán chậm, tỷ lệ hư hỏng cao, chất lượng quả giảm nhanh sau vài ngày cho nên ngày đầu tiên phải bán giá cao để bù lại cho những ngày sau giá sẽ giảm do chất lượng giảm. Lần tăng giá thứ 1 qua trung gian người thu gom và từ vựa bán sĩ qua người bán lẻ không cao lắm, những người này chủ yếu là mua bán tại chỗ, lấy tiền hoa hồng từ 3-5% tính trên giá họ mua.
VII. Khó khăn/cơ hội

Trong tình hình sản xuất nhỏ hiện nay, chất lượng xoài còn thấp và không đồng đều, giá thành sản xuất cao nên rất khó cạnh tranh trên thị trường. Mặt khác do sản xuất cá thể, người trồng bán sản phẩm cho thương lái nên thường bị ép giá, giá cả hoàn toàn tùy thuộc vào thương lái. Việc tập trung một khối lượng hàng hóa lớn rất khó thực hiện trong điều kiện sản xuất manh mún và không đồng bộ nên rất khó tìm kiếm thị trường.

Các cơ sở thu mua và đóng gói xoài tại địa phương đóng vai trò chủ yếu trong các kênh tiêu thụ, tuy nhiên do thiếu vốn nên điều kiện cơ sở vật chất và các thiết bị cần thiết cho việc xử lý và đóng gói chưa được đầu tư đúng mức để đáp ứng yêu cầu về VSATTP trên các thị trường ngoài nước.


Giá cao do các nguồn cung cấp đầu vào cao và không ổn định, chất lượng thấp và sản lượng không ổn định trong khâu sản xuất làm giảm tính cạnh tranh của quả xoài trong nước so với các nước lân cận. Sản lượng quá nhiều ở chính vụ kéo giá xoài xuống thấp hơn giá thành làm cho người sản xuất bị thiệt hại không nhỏ.

Chi phí vận chuyển cao, rủi ro nhiều trong quá trình vận chuyển và phân phối làm cho giá thành sản phẩm đến tay người tiêu dùng lên cao, người tiêu dùng phải trả giá quá cao thay vì rẻ hơn nếu giảm được các chi phí này.

Cuối năm 2005 ở tỉnh Tiền Giang vừa hoàn tất giai đoạn 1 khu chợ đầu mối trái cây đặt tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, cách vùng trồng xoài chuyên canh của tỉnh khoảng 15 km và cách TP HCM 110 km. Ở tỉnh Đồng Tháp cũng mới vừa hoàn tất khu chợ đầu mối tỉnh Đồng Tháp, hiện đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào buôn bán ở chợ với nhiều ưu đãi về thuế và dịch vụ. Đây là một trong những cơ hội để người trồng xoài ở hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp quảng bá sản phẩm của mình, tìm kiếm và mở rộng thêm các thị trường trong nước lẫn ngoài nước.
VIII. Kết luận và đề nghị: 
8.1. Kết luận:

  
Giá cả lưu thông trên thị trường xoài trong nước biến động rất lớn trong năm do phụ thuộc vào sản lượng xoài ở từng thời điểm. Giá xoài nghịch vụ cao gấp 2-3 lần so với chính vụ nhưng cung không đủ cầu. Nhu cầu về sản phẩm có chất lượng cao, ngon như xoài ‘Cát Hòa Lộc’, ‘Cát Chu’ tăng trong những năm gần đây. Tuy nhiên trong sản xuất, phần lớn xoài có chất lượng thấp và sản lượng rất lớn tập trung trong vòng 2 tháng (tháng 3 và tháng 4) làm cho giá xoài giảm xuống rất thấp, tổn thất trong giai đoạn này là rất lớn. 

Các thành viên tham gia trong chuỗi giá trị xoài ở Tiền Giang và Đồng Tháp hoạt động gần như độc lập, chưa liên kết và hợp tác với nhau được dẫn đến giá thành qua các khâu tăng cao. Việc mua bán giữa các thành viên với nhau được thực hiện theo thời điểm nhất định, không có hợp đồng chính thức giữa các bên, giá cả được thỏa thuận tùy theo tỷ lệ cung cầu trên thị trường.

8.2. Đề nghị:


Qua những khó khăn và tồn tại chủ yếu đã phân tích, người trồng và kinh doanh xoài cần được hỗ trợ nhằm định hướng, tổ chức trồng chuyên và rải vụ cây xoài đặc sản ‘Cát Hoà Lộc’ và ‘Cát Chu’ nhằm sản xuất ra một lượng sản phẩm xoài hàng hóa lớn, có khả năng cung cấp cho thị trường trong nước từ 6-8 tháng mỗi năm. Khi nông dân trồng xoài chủ động xử lý ra hoa thành công thì có thể kiểm soát được phần nào sự biến động của giá cả và sản lượng, góp phần điều tiết thị trường xoài trong nước đi vào ổn định.

Trước mắt là hỗ trợ nông dân thuộc các HTX bằng các chương trình tập huấn chuyên đề về áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới trong sản xuất, xu hướng của thị trường, các kiến thức liên quan đến việc tiếp thị và kinh doanh:
Đối với dự án của Metro : đề nghị về tập huấn cần thiết cho các thành viên trong chuỗi:
· Tập huấn các biện pháp sản xuất quả an toàn, đảm bảo các yêu cầu về VSATTP cho nông dân trồng xoài, chủ yếu là các xã viên của các HTX sản xuất và tiêu thụ xoài.

· Tập huấn về các quy định, tiêu chuẩn VSATTP của Bộ Y Tế, các quy định khác trên thế giới cho nông dân, các vựa đóng gói địa phương.
· Tập huấn cho các chủ doanh nghiệp, ban chủ nhiệm HTX về kiến thức trong kinh doanh, quản lý tài chính, thanh toán, marketing cho các chủ doanh nghiệp, các ban chủ nhiệm HTX nhằm nâng cao năng lực canh tranh của các doanh nghiệp này, thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả.
· Nhà thu mua, chủ vựa và các hợp tác xã dịch vụ thương mại được hỗ trợ để nâng cấp trạm đóng gói/chế biến.
· Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp, thương hiệu xoài ‘Cát Hòa Lộc’, xoài ‘Cát Chu’

· Tiêu chuẩn hóa và áp dụng tiêu chuẩn trong lưu thông phân phối.
· Đề nghị về các lãnh vực can thiệp từ nhà tài trợ: hỗ trợ các lớp tập huấn vễ kỹ thuật cho các thành viên nói trên, để người sản xuất từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc canh tác xoài.
Đề nghị về các lãnh vực can thiệp 
từ các  cơ quan hỗ trợ khác: các cấp chính quyền, hiệp hội, đoàn thể địa phương hỗ trợ về mặt định hướng, tổ chức và quản lý sản xuất xoài, điều tiết sản lượng xoài trong năm nhằm giảm bớt sự biến động của giá cả. Việc xây dựng các chính sách, chiến lược phát triển nên cụ thể. Các cấp chính quyền hỗ trợ tạo liên kết thực sự giữa các thành viên trong chuỗi nhằm tăng thêm năng lực cạnh tranh cho cả ngành hàng.
IX.      Phụ lục 

Phụ lục 1: Một số đặc điểm chính của các giống xoài phổ biến (Đào Thị Bé Bảy 1998)

	Stt
	Tên giống (tên địa phương)
	Khả  năng năng suất
	Trọng lượng trái (g)
	Tỉ lệ hạt (%)
	Độ brix

(%)
	Tỉ lệ thịt (%)
	Độ xơ
	Mùi vị
	Thị hiếu chung

(1-5)
	Cấu trúc thịt

	01
	Cát Hòa lộc
	100-150
	400-500
	11.8
	19.0
	77.2
	1
	2
	5
	mịn, chắc

	02
	Cát chu
	400-600
	300-400
	15.8
	18.2
	74.6
	1
	5
	4
	mịn, dẻo

	03
	Ghép xanh
	120-150
	300-400
	16.4
	17.0
	71.5
	2
	6
	2
	hơi nhão

	04
	Ghép nghệ
	120-150
	300-350
	18.0
	18.2
	69.3
	2
	6
	2
	hơi nhão

	05
	Xiêm núm
	200-300
	350-450
	10.0
	22.0
	82.8
	1
	1
	4
	mịn, chắc

	06
	Thanh ca
	150-250
	250-300
	17.3
	20.0
	63.8
	2
	4
	3
	mịn, nhão

	07
	Thơm
	<100
	200-300
	15.8
	20.0
	71.9
	3
	3
	4
	mịn, nhão

	08
	Châu hạng võ
	400-500
	300-400
	16.7
	15.0
	69.3
	4
	8
	3
	nhão


Phụ lục 2: Quá trình hình thành và hoạt động của HTX Hòa Lộc

Ngày 30 tháng 10 năm 2002, Hợp tác xã Hòa Lộc chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Tính đến nay, đã có 46 xã viên được chia thành 3 tổ để sinh hoạt và quản lý. Sau khi thành lập hợp tác xã đã mở nhiều buổi hội thảo, tập huấn cho xã viên nhằm trao đổi kinh nghiệm và phổ biến áp dụng khoa học kỹ thuật cho cây xoài cát Hòa Lộc ở giai đoạn trồng mới và đối với cây đang cho quả (xử lý ra hoa nghịch vụ, phòng trừ sâu bệnh). Hợp tác xã cũng đã phổ biến xã viên lập sổ tay nông dân quản lý vườn để ứng dụng sản xuất quả an toàn. Kết hợp với Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, hợp tác xã thực hiện chương trình khuyến nông trồng thâm canh xoài cát Hòa Lộc trên diện tích 4 ha cho xã viên.


Với mục đích kết hợp giữa kinh doanh và dịch vụ, xã viên bán xoài cho hợp tác xã với giá cả hợp lý và hợp tác xã có nguồn kinh phí để hoạt động. Hiện nay, hợp tác xã có 2 điểm thu mua đặt tại ấp Bình và ấp Hòa và một nhóm thu mua lưu động có 3 người, có thể huy động 3-5 tấn xoài mỗi ngày.


Về đầu ra, hợp tác xã đã mở một điểm bán lẻ tại ấp 5 xã An Hữu nằm trên quốc lộ 1, mỗi ngày tiêu thụ 15-20kg xoài có bao bì và logo của hợp tác xã. Dự kiến sẽ mở thêm một điểm bán lẻ khác cũng trên quốc lộ 1. Nguồn tiêu thụ chính của hợp tác xã là các công ty tại TP HCM thông qua các hợp đồng cung cấp số lượng lớn (AGREX SÀI GÒN và COOP MART) và một số vựa tư nhân. Tuy nhiên do một số khó khăn về vốn và sản lượng thấp, nhất là xoài có chất lượng tốt rất ít, HTX chưa dám ký hợp đồng với các đối tác trên.
Phụ lục 3 : Danh sách những người được phỏng vấn:
	Thảo luận nhóm nông dân

	stt
	Họ Và Tên
	Địa Chỉ
	stt
	Họ Và Tên
	Địa Chỉ

	1
	Nguyễn Thanh Tùng
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	45
	Phạm văn Phước
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT

	2
	Bùi Tấn ngọc
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	46
	Trần Thị Bích Loan
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT

	3
	Ngô Xị Tèo
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	47
	Đinh Tấn Sơn
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT

	4
	Phạm Văn Niến
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	48
	Lê Hoàng Phương
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT

	5
	Lê Minh Sơn
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	49
	Trần Thanh Nhã
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT

	6
	Võ Văn Hoàng
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	50
	Nguyễn Chí Dũng
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT

	7
	Huỳnh Văn Vũ
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	51
	Lê Văn Năm
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT

	8
	Nguyễn văn An
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	52
	Nguyễn Bá Hùng
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT

	9
	Lê Việt Hùng
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	53
	Hồ Bé Tý
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT

	10
	Lê Hoàng Bảy
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	54
	Phạm Thanh Hà
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT

	11
	Nguyễn Hữu Lễ
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	55
	Nguyễn Văn Lập
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	12
	Hà Văn Lực
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	56
	Ng Văn Huỳnh Tấn
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	13
	Ng Ngọc Hoài Thì
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	57
	Nguyễn Văn Dũng
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	14
	Huỳnh Hà Lâm
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	58
	Lê Văn Tượng
	ấp Bình,Hòa Hưng, CB,TG

	15
	Võ Văn Bảnh
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	59
	Nguyễn Văn Tánh
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	16
	Lưu Hữu Thọ
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	60
	Ng Hoàng Châu
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	17
	Võ Văn Thơ
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	61
	Nguyễn Văn Thanh
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	18
	Ngô Tấn Lợi
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	62
	Trần Văn Hoạch
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	19
	Nguyễn Tấn Nghiêm
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	63
	Trương văn Lưu
	ấp Bình,Hòa Hưng, CB,TG

	20
	Lê Ngọc Thoàn
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	64
	Nguyễn Văn Hồng
	ấp Bình, HTX  Hòa Lộc

	21
	Nguyễn Thanh Nhã
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	65
	Nguyễn Thị Hường
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	22
	Huỳnh Văn Trương
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	66
	Nguyễn Văn Nhật
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	23
	Nguyễn Thanh Hòa
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	67
	Nguyễn Hữu Nhơn
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	24
	Nguyễn Trí Dũng
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	68
	Ngn Văn Thương
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	25
	Nguyễn Trí Thức
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	69
	Nguyễn Văn Toàn
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	26
	Đoàn Văn Khen
	ấpIV,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	70
	Nguyễn Minh Châu
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	27
	Nguyễn Công Bình
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	71
	Trần Hoàng Ân
	ấp I, Hòa Hưng, CB,TG

	28
	Nguyễn Phước Sĩ
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	72
	Nguyễn Văn Lọc
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	29
	Đoàn văn Đãi
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	73
	Nguyễn Văn Dũng
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	30
	Lưu Phước Hoàng
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	74
	NgnThành Nhơn
	ấp Hòa, HTX  Hòa Lộc

	31
	Ng Thị Hồng Tâm
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	75
	Nguyễn Văn Thực
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	32
	Lê Thị Phỉ
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	76
	Nguyễn Văn Thống
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	33
	Võ Văn Mỹ
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	77
	Nguyễn Thị Cúc
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	34
	Phạm Ngọc Hải
	ấpIV,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	78
	Nguyễ Thị Hỉ
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	35
	Trần Phước Hiệp
	ấpIV,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	79
	Nguyễn văn Đậm
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	36
	Võ Văn Lộc
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	80
	Nguyễn Đức Nhu
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	37
	Võ Phước Hồng
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	81
	Nguyễn Thị Bảy
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	38
	Ngn Văn Việt Lâm
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	82
	Nguyễn Văn Thành
	ấp Bình,Hòa Hưng, CB,TG

	39
	Nguyễn Văn Bé Tư
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	83
	Nguyễn văn Sang
	ấp Hòa, Hòa Hưng, CB,TG

	40
	Huỳnh Thanh Hồng
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	84
	Đặng Văn Vũ
	ấp Bình,Hòa Hưng, CB,TG

	41
	Lê Hoàng Dũng
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	85
	Nguyễn Văn Sáu
	ấp Bình,Hòa Hưng, CB,TG

	42
	Hồ Minh Mẫn
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	86
	Nguyễn Văn Chính
	ấp Bình,Hòa Hưng, CB,TG

	43
	Nguyễn Văn Thọ
	ấp I,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	
	
	

	44
	Huỳnh Hoàng Điệp
	ấpII,Mỹ Hiệp,Cao Lãnh,ĐT
	
	
	


	Phỏng vấn

	Thành phần
	Họ và Tên
	Địa chỉ

	Cán bộ
	Nguyễn Thành Tài
	Phó phòng Nông nghiệp huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

	
	Võ Hùng Nhiệm
	Công ty dịch vụ phát triển nông nghiệp Đồng Tháp

	
	Nguyễn Việt Hoa
	Phó phòng Nông nghiệp huyện Cái Bè, Tiền Giang

	
	Trần Thanh Phong
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Tiền Giang

	
	Võ Thành Nhơn
	Chủ nhiệm HTX Hòa Lộc, huyện Cái Bè, Tiền Giang

	Cung cấp nguồn vào
	Đại lý nông dược Trường
	ấp 3 xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang

	Người thu gom
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	ấp 4, xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang

	Vựa đóng gói
	Vựa Mười Hòa Khánh
	Khu 3, Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, Tiền Giang

	
	Vựa Ba Thái
	ấp 4, xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang

	
	Vựa Hùng 2
	ấp 2, xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang

	
	Vựa xoài Út Thúy
	ấp 3, xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang

	
	Vựa Tám Nguyễn
	ấp 4, xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang

	
	Võ Việt Hưng
	xã Mỹ Xương, huyện Cal Lãnh, Đồng Tháp

	
	Vựa Giàu
	ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang

	
	Vựa Út Y
	ấp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, Tiền Giang

	Bán sĩ
	Trần ThịTuyết
	Chợ Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP HCM

	
	Trương Thị Tuyết
	Chợ Bến Thành, Quận 1, TP HCM

	Bán lẻ
	Lê Thị Thắm
	Chợ Bến Thành, Quận 1, TP HCM

	
	Lê Thanh Thảo
	phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

	Người tiêu dùng
	Phạm Thị Hai
	118 Phạm Đình Hổ, Phường 10, Quận 5, TP HCM

	
	Lê Ngọc Khanh
	135 Phạm Văn Hai, Phường 11, Tân Bình, TP HCM

	Chế biến
	Võ Văn Bon
	Giám đốc Công ty rau quả Tiền Giang
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Hình 4 : Sản lượng xoài bình quân mỗi vựa thu mua  và biến động giá xoài theo tháng tại vựa Tiền Giang
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Quả xoài ‘Cát Hòa Lộc’
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Quả xoài ‘Cát Chu’
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Quả xoài ‘Ghép’
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Hình 1: Bản đồ hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp
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Hình 2: Hình dạng các giống xoài được trồng phổ biến ở Tiền Giang và Đồng Tháp



























































Hình 23: Biến động sản lượng xoài ‘Cát Hòa lộc’ và giá bán tại vựa năm 2004








�Co bao nhieu nguoi duoc phong van? So lieu tu dau ra? 


�Con to chuc nao nua ko? Vai tro cua SOFRI va cac to chuc quoc te nhu the nao? Da co hoat dong ho tro gi va ket qua ra sao? 


�Mo ta them noi dung hoat dong? 


�Bo sung gia tri thu duoc cua nhung thanh vien trong chuoi 


�Kien nghi van con chung chung, co the neu vai tro ho tro cua tung co quan, to chuc cu the thuoc Tien Giang, Dong Thap va o cap Trung uong. Vi bao cao nay ko chi giup thuc hien Du an Metro ma la co so cho cac to chuc nuoc ngoai/trong nuoc tham khao xac dinh nhung chinh sach/hoat dong ho tro can thiet. Co the neu de xuat ve mot du an phat trien xoai pilot ap dung Eurepgap trong tuong lai xa? 
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